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Acanthephippium   Blume ex Endl. 1828   Viết tắt Aca. 
      
  
Trên thế giới có khoảng 11 giống, Việt Nam có 3. 
 
1. Acanthephippium gougahense  (Guill) Seiden. 
 
 Đồng danh:   Aca. odoratum Aver., 
 Aca. thailandicum Seiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Ảnh: Phan nguyên Ân       Ảnh:  Phan nguyên Ân 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Ảnh: Leonid Averyanov     Ảnh: Leonid Averyanov 
 
 

Tên Việt:  Gai bị Gougah (PHH), Yên ngựa Đà lạt (TH). 
Mô Tả:  Địa lan, cao chừng 50 phân, củ hình thoi, 2-4 lá dài 22-24 phân, ngang 7 phân. 
Dò hoa dài 5-10 phân. Hoa 2-5 chiếc, phía ngoài mầu trắng ngà, có sọc mầu đỏ nhạt. 
Cánh hoa ngắn mầu nâu đỏ. 
Nơi Mọc:  Đà Lạt, Côn Đảo. 
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2. Acanthephippium striatum   Lindl.  

 Đồng danh:  Acanthephippium simplex  Aver.1994. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
      Ảnh: Nguyễn Minh Đức                     Ảnh: Nguyễn Minh Đức 
 
 
 

 
Tên Việt:  Gai bi soc (PHH), Yên ngưa vạch (TH).   
Mô Tả: Địa lan, thân có 2-4 đốt, 2-4 lá dài 25-30 phân. Hoa  
nở vào mùa Xuân và Hạ, cuống hoa dài khoảng 4 phân, mọc 
cùng với cây non, có 2-5 hoa, to gần 4 phân có hương thơm.  
Nơi mọc:  Vĩnh Phúc, Lâm Đồng, Bidoup, Hòn Giao. 

   
 

Ảnh: Nông văn Duy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://hoalanvietnam.org/Article.asp?ID=248#Acanthephippium_striatum
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3. Acanthephippium sylhetense   Lindl. 1833. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ảnh: Hà Khắc Hiểu 
 

Mô Tả:  Địa lan cao 50 phân, củ hình bầu dục, cao 15 phân, ngang to 3 phân, 2-4 lá dài  
30-40 phân, rộng 8-10 phân. Chùm hoa cao 15-20 phân, có 3-5 hoa, to 2 phân, thơm nở 
vào tháng 4-7. 

Nơi mọc:  Điện Biên. 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
      
 
  


